I/ TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Hình bên có:	                          
A. Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC                     A  	B
B. Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC
C. Góc vuông đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB
D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC     C
Câu 2: Tại những thời điểm nào, kim giờ và kim phút trên đồng hồ tạo thành góc vuông?
A. 12 giờ                         B. 3 giờ			C. 6 giờ                          D. 21 giờ
Câu 3: Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?
 						




A. 1 góc vuông		B. 2 góc vuông	    C. 3 góc vuông		D. 4 góc vuông
Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật và hình tam giác?
A.	2 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. 
B.	2 hình chữ nhật và 5 hình tam giác. 
C.	3 hình chữ nhật và 4 hình tam giác. 
D.	3 hình chữ nhật và 5 hình tam giác. 
II/ TỰ LUẬN
Bài 1. Số?
	7 x 3 = ...
	8 x 5 = …
	7 x 7 = …
	8 x 8 = ...
	8 x 9 = ...

	3 x 7 = ...
	5 x 8 = ...
	6 x 6 = ...
	6 x 8 = ...
	7 x 9 = ...

	21: 3 = ...
	40: 5 = ...
	49: 7 = ...
	64: 8 = ...
	72: 8 = ...

	21: 7 = …
	40: 8 = …
	36: 6 = …
	48: 6 = …
	63: 7 = …

	8 x 3 = ...
	8 x 6 = …
	6 x 7 = …
	8 x 9 = ...
	6 x 9 = ...

	9 x 7 = ...
	4  x 8 = ...
	3 x 6 = ...
	6 x 4 = ...
	7 x 9 = ...

	24: 3 = ...
	45: 5 = ...
	35: 7 = ...
	72: 8 = ...
	72: 8 = ...

	56: 7 = …
	48: 8 = …
	42: 6 = …
	54: 6 = …
	63: 7 = …


Bài 2. Có 42 chiếc bánh xếp vào các hộp, mỗi  hộp 7 chiếc. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bài 3. Mẹ mua về một số bông hoa rồi cắm hết vào 4 lọ, mỗi lọ có 5 bông. Hỏi mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Số? 
	Số bị chia
	36
	54
	
	18
	15
	
	81
	
	8

	Số chia
	4
	
	7
	
	5
	8
	
	9
	

	Thương
	
	9
	7
	9
	
	9
	9
	6
	1



